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I. GRAMMAR
UNIT 1
1. Present simple (Thì hiện tại đơn)
	Forms (Cấu trúc)

	TO BE (Động từ to be)
(+) S + is/ am/ are + danh từ/tính từ/giới từ.
(-) S + is/ am/ are + not + danh từ/tính từ/giới từ.
(?) Is/Am/Are + S + danh từ/tính từ/giới từ?
(+) Yes, S + is / am / are.
(-) No, S + is / am / are + not.
	VERBS (Động từ thường) 
(+) S + V/ Vs-es.
(-) S + don’t / doesn’t + V.
(?) Do/Does + S + V?
(+) Yes, S + do/ does.
(-) No, S + don’t/ doesn’t.

	Use (Cách dùng)

	Diễn tả sự thật hiển nhiên, chân lý.
	The earth goes around the sun.

	Diễn tả thói quen lặp đi lặp lại.
	I get up at 7 a. m every day.

	Diễn tả hành động cố định.
	I work in a bank.

	Diễn tả cảm xúc, cảm giác.
	I hate dancing.

	Nhấn mạnh trong câu khẳng định: 
S + do/ does + V.
	I do love my mother.

	Diễn tả sự di chuyển của các phương tiện giao thông, lịch trình sự kiện, thời gian biểu rõ ràng.
	Hurry up! The plane takes off in 15 minutes.


	Add “s/ es” to the verbs (Quy tắc thêm đuôi “s/es” vào sau động từ)

	• Từ kết thúc bàng đuôi e hoặc ee 🡪 thêm s
Eg: make 🡪 makes
• Động từ kết thúc bằng nguyên âm (u, e, o, a, i) + y 🡪 thêm s
Eg: play 🡪 plays
• Động từ kết thúc bằng phụ âm + y 🡪 đổi y thành ies
Eg: study 🡪 studies
• Động từ kết thúc bằng o, x, z, s, ss, sh, ch 🡪 thêm es
Eg: watch 🡪 watches
• Còn lại 🡪 thêm s
Eg: drink 🡪 drinks
• Đặc biệt: have 🡪 has

	Spelling rules (Quy tắc phát âm đuôi “s/es”)

	Xét 1 hoặc 2 chữ cái trước chữ e/es ở cuối động từ.
/s/: gh, th, ph, k, f, t, p
/iz/: x, z, s, ss, sh, ch, ce, ge
/z/: còn lại (b, d, g, l, m, n, ng, r, v, y...)
	Eg: stops /s/
Eg: watches /iz/
Eg: cars /z/

	Time expressions (Dấu hiệu trạng ngữ thời gian)

	• Every + khoảng thời gian (every day/ week/ month/ year...)
• Once/ twice/ three times/ four times + a/ per + khoảng thời gian (once a day/ week/ month/ year...)
• In + the + buổi trong ngày (in the morning...)
•  Trạng từ chỉ tần suất:
always (luôn luôn); usually (thường xuyên); often/ frequently/ regularly (thường xuyên); sometimes, occasionally (thỉnh thoảng); seldom/ rarely/ hardly (hiếm khi); never (không bao giờ)


2. Adverbs of frequency (Trạng từ tần suất)
[image: Học tiếng anh giao tiếp online - Học trực tuyến 1 kèm 1 với giáo viên nước  ngoài.. Trạng từ chỉ tần suất (Adverbs of frequency) trong Tiếng Anh ||  hoctienganhgiaotieponline.vn]
⮚ Trạng từ tần suất diễn tả mức độ thường xuyên của một hành động.
⮚ Trạng từ tần suất trả lời cho câu hỏi: How often + do/ does + s + V?
⮚ Trạng từ tần suất đứng sau động từ “be” (is/ am/ are).
E.g: She’s always on time.
⮚ Trạng từ tần suất đứng trước động từ chính V/ Vs-es.
E.g: He usually plays badminton.


UNIT 2
1. Possessive case (Sở hữu cách’s)
Sở hữu cách được dùng đeer chỉ sự sở hữu giữa người hay động vật với vật hoặc mối quan hệ giữa người với người.
	Use (Cách dùng)

	Sự sở hữu giữa người hoặc động vật (A) và vật (B).
Kí hiệu: (A’s B)
🡪 B thuộc sở hữu của A, B thuộc về A.
Mối quan hệ giữa 2 hay nhiều đối tượng (người).
* Lưu ý:
Với sự vật, sự việc chúng ta không dùng sở hữu cách mà dùng giới tù’ “of’ để biểu đạt ý sở hữu.
Ta có sở hữu cách với thời gian.
Ta có sở hữu cách với nhũng vật duy nhất.
	Tom’s bag (chiếc cặp của Tom)
This cat’s tail (cái đuôi của chú mèo)
Mai’s mother (mẹ của Mai)
The roof of the house (mái của ngôi nhà)
A week’s time (thời gian một tuần) 
The Moon’s surface (bề mặt Mặt trăng)

	How to write (Cách viết ký hiệu sở hữu cách)

	Danh từ số ít
	A’s B
	Tom’s bag
This cat’s tail
Mai’s mother

	Danh từ số ít chứa ‘s’ ở cuối (tên riêng)
	As’s B hoặc As’ B
	Spears’s house hoặc Spears’ house

	Danh từ số nhiều Ns/es
	As/es’ B
	The students’ books

	Danh từ số nhiều bất quy tắc
	A’s B
	Children’s bikes

	Nhiều danh từ cùng sở hữu
	A and C’s B
	Minh and Lan’s car

	
	
	Alex’s and Mary’s cars


[bookmark: bookmark=id.s098w6p87wsv][bookmark: bookmark=id.uf79yl8s0adj][bookmark: bookmark=id.au2hpxhihu91]2. Prepositions of place
Giới từ chỉ vị trí, nơi chốn của 1 vật so với 1 hay nhiều vật khác.
Cấu trúc cơ bản:
N1 + be (is/ am/ are) + giới từ vị trí + N2.
	Preposition
	Place (Nơi chốn)

	In (Trong, Ở)
	Không gian khái quát nhất
In + nước (in VìetNam)
In + thành phố (in Ha Noi)
In + làng/ thị trấn (in Chinatown)
In + không gian (in the room)
In + phương hướng/ vị trí (in the North, in the middle)
In + ô tô, taxi (in a car, in a taxi)

	On (Trên)
	Không gian cụ thể hơn.
On + đường phố (on Xuan Thuy Street)
On + tầng/ nơi chốn (on the secondfloor, on the farm)
On + bề mặt (on the table)
On + vị trí (on the left/ on the right)
On + phương tiện cá nhân (on the bike)
On + phương tiện giải trí (on the Internet)

	At (Tại)
	Địa điểm cụ thể
At + địa điểm cụ thể (at home)
At + tên tòa nhà (at the cinema)
At + địa chỉ cụ thể (at 20 Cau Giay Street)
At + nơi làm việc/học tập (at school)
At + địa chỉ email (at Mai@gmail.com)

	Next to (bên cạnh)
	A + be (chia) + next to + B.

	In front of (phía trước)
	A + be (chia) + in front of + B.

	Behind (phía sau)
	A + be (chia) + behind + B.

	Under (bên dưới)
	A + be (chia) + under + B.

	Between A and B 
(ở giữa 2 đối tượng)
	A + be (chia) + between + B and C.



[bookmark: bookmark=id.pw4dz2r3v6kn][bookmark: bookmark=id.wk7qacu4565u][bookmark: bookmark=id.pv4p7cmqd28j]3. There + be
Cấu trúc There + be được sử dụng để chỉ sự tồn tại của l sự vật, hiện tượng.
	Form (Cấu trúc)

	(+) There is + a/ an/ one + danh từ số it.
There is + (lưọng từ) + danh từ không đếm được.
There are + (số > 2 hoặc lượng từ) + danh từ số nhiều.
(-) There is/ are + not + (lượng từ) + danh từ.
(?) Is/Are there + (lượng từ) + danh từ?
+ Yes, there is/ are.
- No, there isn’t/ aren’t.
Notes: Lượng từ thường dùng là some, any, a lot of, much, many...
Cấu trúc này có thể đi kèm cụm giới từ chỉ vị trí ở cuối câu.
Nếu liệt kê nhiều danh từ thì động từ “be” chia phụ thuộc vào số của danh từ thứ nhất.
	There is a car.
There is some water.
There are ten pears.
There aren’t any candies.
Is there a car?
+ Yes, there is.
- No, there isn’t.
There is a book on the table.
There is a book, a pen and two rulers on the desk.
There are two rulers, a pen and a book in my bag.


4. Suggestions
	Cấu trúc gợi ý, rủ ai cùng làm gì

	Let’s + V.
= Why don’t we + V?
= How about + Ving?
= What about + Ving?
= Shall we + V?
= S + suggest (chia) + Ving.
= I think we should + V.
= It might be a good idea if we + V.
	Let’s go swimming.
Why don’t we go swimming?
How about going swimming?
What about going swimming?
Shall we go swimming?
I suggest going swimming,
I think we should go swimming.
It might be a good idea if we go swimming.

	Response (Trả lời)

	Đồng ý:
- Yes, let’s.
- That’s a good idea.
- Yes, definitely.
- Sure, why not?
- By all means.
	Từ chối:
- No, let’s not.







UNIT 3
1. Present continuous (Hiện tại tiếp diễn)
	Forms (Cấu trúc)

	(+) S + am/ is/ are + V-ing.
(-) S + am/ is/ are + not + V-ing.
(?) Am / Is /Are + S + V-ing?
(+) Yes, S + is/ am/ are.
               (-) No, S + isn’t/ am not / aren’t. 
(W-h) W-H + am/is/are + S+ V-ing?
	(+) She is cooking.
(-) She isn't cooking.
(?) Is she cooking?
(+) Yes, she is.
(-) No, she isn’t.
(W-h) What is she doing?

	Use (Cách dùng)

	Hành động đang diễn ra vào lúc nói.
	She is sleeping now.

	Hành động có tính chất tạm thời, xen vào thói quen.
	Every day I get up at 7 a.m, but today I’m getting up at 8 a.m.

	Diễn tả xu hướng.
	It’s getting hot.

	Dự định sẽ thực hiện trong tương lai gần.
	I’m going travelling next week.

	Thói quen xấu gây khó chịu cho người khác.
	She is always singing at night. It’s annoying.

	Add “ing” to the verbs (Quy tắc thêm đuôi -ing vào sau động từ)

	• Động từ kết thúc bằng đuôi e 🡪 bỏ “e”, thêm -ing. Eg: make 🡪 making
• Động từ kết thúc bằng ee 🡪 thêm -ing. Eg: see 🡪 seeing
• Động từ kết thúc bằng ie 🡪 đổi ie thành y, thêm -ing. Eg: lie 🡪 lying
• Động từ 1 âm tiết kết thúc bằng 1 nguyên âm (u, e, 0, a, i) và 1 phụ âm (trừ h, w, X, y, z) 🡪 nhân đôi phụ âm cuối, thêm -ing. Eg: put 🡪 putting
• Động từ có từ hai âm tiết trở lên, ta chỉ nhân đôi phụ âm khi trọng âm rơi vào âm tiết cuối cùng.
Eg: per’mit 🡪 permitting
pre’fer 🡪 preferring
• Động từ có từ hai âm tiết trở lên, trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất 🡪 thêm -ing
Eg: ‘open 🡪 opening
’enter 🡪 entering
• Còn lại 🡪 thêm -ing. Eg: sing 🡪 singing

	[bookmark: bookmark=id.7fm9utgj0srg][bookmark: bookmark=id.o56m4uch6h69][bookmark: bookmark=id.qhin78lrcx54]Time expressions (Dấu hiệu trạng ngữ thời gian)

	✔ At + giờ; It’s + giờ.
✔ S + be + giới từ vị trí + danh từ địa điểm.
✔ At the moment, now, right now, at present
✔ Câu mệnh lệnh: Look!, Listen!, Be quiet!, Keep silent!
* Lưu ý: Một số động từ CẢM GIÁC không dùng với thì tiếp diễn: like, dislike, hate, love, want, prefer, admire, believe, understand, remember, forget, know, belong, have, taste, smell, be... Nhưng nếu mang nghĩa chỉ hoạt động thì được chia tiếp diễn.


2. Action verbs: Play, Go, Have, Watch, Make
	Verb
	Use
	Examples

	PLAY
	Kết hợp với danh từ chỉ các môn thể thao liên quan tới bóng, mang tính thi đấu, tranh đua.
	Play football

	
	Kết hợp với các danh từ chỉ các loại nhạc cụ.
	Play the guitar

	GO
	Thường đi với V-ing chỉ hoạt động thể thao, giải trí.
	Go shopping

	
	Đi với cấu trúc “to the + địa điểm” chỉ các hoạt động thể thao, giải trí.
	Go to the shop

	HAVE
	Quan hệ sở hữu.
	Have a house

	
	Kết hợp với danh từ chỉ môn học.
	Have English

	
	Kết hợp với các danh từ chỉ đồ ăn, thức uống, bữa ăn, tiệc.
	Have a party

	WATCH
	Hành động “xem”, “quan sát” sự chuyển động.
	Watch a movie

	MAKE
	Kết hợp với cụm từ chỉ đồ ăn, thức uống, bữa ăn, nấu nướng (tạo ra vật chất mới).
	Make pizzas












II. PRACTICE  (LUYỆN TẬP) 

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions. 
Question 1. A. grammar       B. calendar	            C. father	            D. calculator
Question 2. A. markets	B. camps                      C. parks                      D. schools
Question 3. A. Classmate      B. calculator		C. apartment		D. wardrobe
Question 4. A. subjects	B. eyes		            C. friends		D. drawers

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions. 
Question 5. A. active 		B. compass		C. between		D. shoulder	
Question 6. A. decorate	B. appearance 		C. activity		D. biology
Question 7. A. compass	B. bedroom		C. chubby		D. machine
Question 8. A. talkative	B. notebook		C. conditioner	D. uniform

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions. 
Question 9. Linh _______ lunch with her best friend every day.
A. have                   B. has 	             C. having	    D. haves
Question 10. I _______ my cousin by his real name.
A. usually don’t call 		B. don’t call usually 
C. don’t usually call 		D. doesn’t usually call
Question 11. Phuong and Amelia are new students in the class. 
Phuong: “Hello. I am Phuong. Nice to meet you.”		
Amelia: “Hello, Phuong. ____________”
A. My pleasure.				B. This is Amelia. 
C. Thank you, Phuong.  			D. I am Amelia. Nice to meet you, too.
Question 12. In the afternoon, we learn to draw, swim, or  _______ judo.
A. play               B. have	                 C. do	        D. study
Question 13. 	One of _______ hobbies is fishing.
A. my father’s       B. my father             C. my fathers’	        D. my fathers’s
Question 14. Tiffany is sleeping _______ her mum and dad.
A. under            B. between                C. at	         D. in
Question 15. Don’t phone David right now. He _______ volleyball with his friends now.
A. is playing     B. plays	                   C. playing	        D. are playing
Question 16. My best friend is very ____________ . She loves doing activities.
A. careful 	      B. active		      C. friendly 	  D. clever
Question 17. Mary wants to buy a big _______ to store all her clothes.
A. fridge           B. drawer	                   C. bed	        D. wardrobe
Question 18. I _______ football, but my brother _______ badminton.
A. likes – like   B. like – likes             C. am like - is like   D. like - is likes
Question 19. I _______ my cousin by his real name.
A. usually don’t call 	B. don’t call usually 
C. don’t usually call 	D. doesn’t usually call
Question 20. Her house is near _______ apartment.
A. Ethan and Jacob	            B. Ethan’s and Jacob’s 	
B. C. Ethan and Jacob’s 	D. Ethan and Jacob’
Question 21. Listen! Someone _______ at the door.
A. knocks	B. is knocking	C. are knocking	D. knock
Question 22. Jim rarely talks to his classmates. He is quite _______.
A. friendly and easy-going	               B. talkative and creative
C. dependent and confident	               D. quiet and reserve
Question 23. Nana is talking to Sarah about an idea at weekend.
Nana: “How about going camping at weekend?” - Nick: “	’
A. That’s a good idea.	B. Thank you. And you?
c. I hate it.	D. A cup of tea, please.
Question 24. In the afternoon, we learn to draw, swim, or do _______.
	A. football	B. science	C. judo	D. lunch

Read the following announcement and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct option that best fits each of the numbered blanks from 25 to 28.

	WHAT TO DO DURING AN EARTHQUAKE
1. Always stay calm when the earthquake (25)_________.
2. If you are staying inside a building, quickly move (26)_________ the table or desk to protect your head.
3. If you are outside, watch for objects that are falling from the buildings.
4. (27)_________ to safer areas inside the building, like hallways or doorways.
5. (28)_________ use an elevator while the building is shaking.




Question 25. A. are happening	B. is happening 	C. happen 	  D. happening
Question 26. A. x			B. behind 		C. under 	  D. on 
Question 27. A. Watch		B. Listen		C. Move 	  D. Wait 
Question 28. A. Rarely		B. Never 		C. Usually 	  D. Always
Read the following announcement and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct option that best fits each of the numbered blanks from 29 to 32

	                                How to decorate houses.
1. (29) _______ the walls or use colorful cushions, rugs, or curtains to make your rooms bright and fun.
2. Hang pictures of your family, friends, or places you love (30) _______ the walls. It makes your home feel personal and special.
3. Put some small plants or flowers in your living room or kitchen. They make your home feel fresh and alive.
4.  Make sure your things are tidy. A clean and organized home looks nice and makes you feel (31) _______.
5. Choose (32) _______  that fits your space and makes it easy to move around. Comfortable chairs, a nice table, and a soft bed can make your home cozy.


	Question 29. A. Paint 
	B. Clean
	C. Make
	D. Do

	Question 30. A. in
	B. on
	C. next to
	D. behind

	Question 31. A. relax
	B. relaxing
	C. relaxed
	D. relaxment

	Question 32. A. equip
	B. furniture
	C. goods
	D. nothing



Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions from 33 to 36. 
Question 33. Put the sentences (a-c) in the correct order, then fill in the blank to make a logical text. 
My New School
I started at my new school last week, and I’m already enjoying it. The school is much bigger than my old one, and the subjects are interesting. I have classes every day from 8 a.m. to 3 p.m., and there are lots of different subjects to study._________
(a) My favorite subject is Science because we get to do experiments and learn about how things work.
(b) Beside Science and Maths, I like Art class because I love drawing and being creative.
(c) The Maths classes are a bit challenging, but I’m trying my best to keep up.
A. a – c – b 			B. a – b – c		C. c – b – a 		D. b – a – c 
Question 34. Choose the sentence that can end the text (in Question 33) most appropriately.
A. Next week, I’m looking forward to starting Geography, which seems really interesting, too.
B. Next week, I’m looking forward to joining the school band.
C. Next week, I’m looking forward to History, which I’ve heard is a difficult subject.
D. Next week, I’m looking forward to the school trip, which will be a fun break from studying.
Question 35. Put the sentences (a-c) in the correct order, then fill in the blank to make a logical text.
To prepare for an important exam, follow these steps. .............
a. Then make sure to review all your notes and practice with sample questions.
b. Finally,create a study schedule that includes regular breaks to avoid burnout.
c. Start studying well in advance to give yourself enough time to understand the material.
	A. a - c - b
	B. c - a - b
	C. b - c - a
	D. a - b - c


Question 36. Choose the sentence that can end the text (in Question 35) most appropriately.
A. A good night’s sleep before the exam is also important for success.
B. You should use different study techniques to find what works best for you.
C. Joining a study group can be helpful for discussing difficult topics.
D. Remember to stay positive and confident in your abilities.
Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks from 37 to 42.	
There are numerous reasons why students should wear uniforms to school. Firstly, school uniforms create a (37) _______  among students. (38) _______ there weren’t school uniforms, some children might wear expensive clothes with brand names, while others might not be able to afford them. When all students wear the same outfit, there's less pressure to buy expensive clothes to (39) _______ with peers. Secondly, (40) _______  uniforms helps students focus more on studying instead of what they look like. If students are required to wear uniforms, they do not need to spend time thinking about what they should wear tomorrow. They do not need to (41) _______ attention to the latest trend since they do not compare themselves with other students. Lastly, uniforms can help students feel more connected to  their school. When students wear uniforms with their (42) _______ or logo, it can help create school pride and a sense of community, leading to increased school spirit and loyalty.
	Question 37. A. sense of humor
	B. sense of equality  
	C. sense of direction
	D. sense of fun

	Question 38. A. Despite
	B. Unless
	C. Although
	D. If

	Question 39. A. fit in
	B. look like
	C. take on
	D. go on

	Question 40. A. wear
	B. wearing
	C. wears
	D. to wearing

	Question 41. A. put
	B. visit 
	C. respect 
	D. pay

	Question 42. A. school's colours
	B. school colours
	C. school's colours’
	D. colours’ school


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct option that best fits each of the numbered blanks from 43 to 48.
My Friend
A friend in need is a friend indeed. The world looks dark without a true friend. Happy are those who have a true friend. I am lucky (43) ______ a true friend, Nam, in my school. He lives in a/an (44) ______ with his grandparents, parents, his brother and sister. He is my classmate. We work, play and study together. He (45) ______ studies.
	He always stands first in the class. He is also a good player of football. He is the (46) ______ of our school football team. He has many good qualities. He is always regular. He is never late for school. He keeps neat and clean. He is also honest and truthful. These qualities (47) ______ friend. He takes exercise in the morning. He helps me in studies. He is an ideal friend. Both of us like (48) ______ .
Question 43. 	A. to have                    B. to having                C. have		D. having
Question 44. 	A. nuclear family	B. extended family	C. small family 	D. tiny family
Question 45. 	A. is good at		B. is good for		C. is good in		D. is good of
Question 46. 	A. principal 		B. boss			C. leading		D. captain
Question 47. 	A. keep him good	B. keep him a good 	C. keep he good 	D. keep he a good
Question 48. 	A. another		B. the other		C. together		D. each other

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to the original sentence in each of the following sentences.
Question 49. Let's put those new chairs in the dining room.
A. Could you put those new chairs in the dining room?
B. Do you mind putting those new chairs in the dining room?
C. How about putting those new chairs in the dining room.
D. How about putting those new chairs in the dining room?
Question 50. What is the new neighbour’s appearance?
A. What does the new neighbour look like?
B. What does the new neighbour like?
C. How is the new neighbour?
D. What is the new neighbour doing?
Question 51. Lan’s eyes are big and black.
A. Lan has big black eyes.
B. Lan has black big eyes.
C. Lan has a big black eye.
D. Lan has a black big eye.
Question 52. Why don’t we have a drink after lunch?
A. What about having a drink after lunch?
B. You had better to have a drink after lunch.
C. How about taking a rest after lunch?
D. You should go and have a drink after lunch.


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is made from the given cues in each of the following sentences. 
Question 53. 	Grace/ have/ blue eyes/ straight nose/ full lips
[bookmark: _Hlk175121912]A. Grace has blue eyes, straight nose and a full lips. 
B. Grace have blue eyes, a straight nose and full lips.
C. Grace has blue eyes, a straight nose and full lips. 
D. Grace has a blue eyes, a straight nose and full lips.
Question 54. 	Your friends/ always/ go to school/ with you?
A. Do always your friends go to school with you?
B. Do your friends go to school with you always?
C. Do your friends always go to school with you?
D. Do you always go to school with your friends. 
Question 55. I / often / read / books / soft music / home.
A.I often read books with soft music at home.
B.I often read books and soft music at home.
C.I often read books soft music at home.
D.I often read books to soft music home.
Question 56. There/ many / English book/  table.
A.	There are many English books on the table.
B.	There is many English books on the table.
C.	There are many English book on the table.
D.	There are many English books on table.
Read the following sign or notice and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions. 
	[image: A line art of a restaurant location

Description automatically generated]Question 57. What does the sign say?




A. A café is next to a bar.  	                         B. There is a bar, a shop and a café in this area. 
C. A café is between a restaurant and a bar.  	 D. A restaurant is between a café and a bar. 


	Question 58. What does the notice say?
[image: ]
A. You can dive from here.
B. The water is too shallow for swimming.
C. The water is not deep enough for diving.	
D. You must dive here.
Question 59. Lan’s eyes are big and black.
A. Lan has big black eyes.
B. Lan has black big eyes.
C. Lan has a big black eye.
D. Lan has a black big eye.
Question 60. Why don’t we have a drink after lunch?
A. What about having a drink after lunch?
B. You had better to have a drink after lunch.
C. How about taking a rest after lunch?
D. You should go and have a drink after lunch.
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the  sentence is made from the suggested words.
Question 61. I / often / read / books / soft music / home.
A. I often read books with soft music at home.
B. I often read books and soft music at home.
C. I often read books soft music at home.
D. I often read books to soft music home
Question 62. There/ many / English book/  table.
A. There are many English books on the table.
B. There is many English books on the table.
C. There are many English book on the table.
D. There are many English books on table.
Read the following sign or notice and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.  
Question 63: What does this sign say?
[image: https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXehNETsFt9x0Xt6eEMo6icCPAyT0SjOvulS7A9KlYX03qHhkpjJq81XPEeKdpzSp8zMjSD6hwEuDq7dZmZqQ6x8OQBo1AbFvxEg5NTZ-ld_rrigT-a0FZwuXOHZsnkUrZ8KPreYjcfCYEy_e0yLuykCS-Nl3S8CXeQwj2oD0Q=s800?key=wlhVLTaIaNu3DEOJoQ6b1w]
A. You should keep the door open unless there is a fire.
B. You mustn’t put the door on fire.
C. You should only shut the door when it is on fire.
D. This door must remain closed to prevent the spread of fire.
Question 64: What does the notice say?
[image: https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXd9zAWyGA0yPFhP4hEbRBbHlbYCL7zkWrgBZwy8ZAbXZ2Wr1ThZF16-LhwcRf1I70AJ-uq-TPyDO6_LmVEX6lH9P_MB_oDC-CXb2NMMvWefk_zw2G_uJSor37ePAtsfo2oRTrf4gtaQDMGlEQvol5cBQkZckGfY3Ab-AcfhMA=s800?key=wlhVLTaIaNu3DEOJoQ6b1w]

A. The library is not open at noon.
B. The library closes after 1 o’clock on Saturday afternoons.
C. People can come to the library from 9 a.m. to 5.30 p.m. every day.
D. People cannot come to the library on the weekends.



Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions from 65 to 70. 
	A tree house is a small house in a tree. Many children have tree houses. They like to play there. A tree house is a fun place to go with friends.
	Some tree houses are big, but some are small. You can sit inside, read books, or play games. Sometimes, people eat lunch in their tree house. To go up, you use a ladder or climb the tree.
	In many countries, tree houses are not only popular with children. Some adults build tree houses for holidays. You can sleep in a tree house and look at the stars. In the morning, you can hear birds singing.
	Tree houses are special because they are in nature. They are high up in the trees, away from the ground. Many people think tree houses are exciting and peaceful.
Question 65. What is the main idea of the reading passage?
A. A tree house is exciting place for kids.
B. A tree house is a special place for both children and adults.
C. Children love tree houses.
D. Some adults build tree houses for holidays. 
Question 66. According to the passage, tree houses are special because they are …
A. big			B. small		C. in nature		D. high
Question 67. The word peaceful in the last sentence is CLOSEST in meaning to ___________.
A. boring 		B. easy 		C. funny		D. calm
Question 68. According to the passage, which of the following statement is TRUE?
A. Most of the tree houses are big.
B. You don’t need a ladder to climb up to the tree house. 
C. Many children and adults love tree houses.
D. It’s easy to eat in the tree houses. 
Question 69. The word popular in paragraph 3 is OPPOSITE in meaning to ___________.
A. famous		B. funny 		C. well-known 			D. uncommon 
Question 70. What activity is NOT mentioned in the text?
A. You can sleep in a tree house.			B. You can sit inside, read books, or play games. 
C. You can hear birds singing	.			D. You can play the piano.
Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.
I have many friends, but Alex is my best friend. He studies in my class. We go to school together. We also sit together to do our homework. He is good at studies, so he helps the students who are weak in studies. Alex is the monitor of our class. He always listens to and loves his teachers and parents. He is good at English. He has won many prizes for our school. He comes from a middle-class family. His father is a teacher and his mother is a housewife. He wears clean clothes. He leads a simple life. He is always regular. He is never late for school. He wants to become a doctor. All the teachers of our school love Alex. I am proud of him.
71. What is the topic of the passage?
A. My best class					C. My best friend
B. My best teacher					D. My best school
72. Alex has won some prizes in _______.
A. Maths		B. Computer science	C. English		D. literature
73. The word “leads” in line 5 is CLOSEST in meaning to _______________.
A. lives		B. shares			C. likes		D. dreams
74. What does the author feel about Alex?
A. He is proud of Alex.				B. He is reliable on Alex.
C. He is lucky to have Alex as his friend.		D. He is excited about Alex.
75. The word “late” in line 6 is OPPOSITE in meaning to 
A. early		B. lately			C. new		D. slow
76. What is NOT true about Alex?
A. He often helps weak students.			B. He plays sports very well.
C. He is a monitor in the class.			D. He never comes to class late.

Four phrases have been removed from the text below. For each question, mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct option that best fits each of the numbered blanks from 77 to 80.
A primary school, or an elementary school, is a school for children (77) _________. It comes after preschool. When children finish learning at primary school, they (78) _________.
In the United Kingdom, a primary school usually comprises a nursery and the first seven years of a child’s full-time learning. In Australia and the United States, primary school begins with kindergarten. It lasts for six years, usually until the fifth or sixth grade.
In Singapore, primary school refers to those students who are normally between the ages of 7 to 12. (79) _________. At the end of P6, students sit for a national level Primary School Leaving Exam (PSLE). (80) _________. Prior to Primary School, pupils attend Kindergarten School for 2 years.
			A. go to secondary school 
			B. between the ages of about six and twelve
			C. The exam is used for placement into Secondary School.
			D. Primary School is classified as Pl to P6 for Primary 1 to Primary 6 respectively.
Question 77. B
Question 78. A
Question 79. D
Question 80. C

Four phrases / sentences have been removed from the text below. For each question, mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct option that best fits each of the numbered blanks 81 to 84
Education is an important part of British life. There are hundreds of schools, colleges and universities in England, (81)____________. Education is free and compulsory for all children between the ages of 5 - 16. (82)_______________. Children’s education in England is normally divided into two separate stages. They begin with primary education at the age of five and this usually lasts until they are eleven. Then they move to secondary school (83)_______________.
Teachers in primary schools (4-11 years old) are always addressed (84)_______________alike, always Mr., Mrs. or Miss Smith... In secondary schools (11 - 16 years), teachers are usually addressed as Miss or Sir.
A. They stay there until they reach sixteen, seventeen or eighteen years of age
B. by their surname by parents and pupils
C. including some of the most famous in the world.
D. Some children are educated at home rather than in school
Question 81. C
Question 82. D
Question 83. A
Question 84. B
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